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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Em hãy chọn và khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúngcho mỗi câu hỏi sau: 

Câu 1) Số 3 003 003 đọc là: 

A. Ba triệu ba trăm linh hai               B. Ba triệu ba nghìn không trăm linh ba 

C. Ba mươi triệu ba trăm linh ba D. Ba mươi triệu ba nghìn không trăm linh hai 

Câu 2) 
5

1
giờ =…….phút. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 10              B. 12                      C. 15               D. 20               

Câu 3) Hình chữ nhật có chiều rộng là 4dm  và chiều dài là 6dm  thì chu vi là: 

A. 24 dm B. 24 cm C. 20dm  D. 20cm  

Câu 4) Cạnh hình vuông là 5cm thì diện tích hình vuông là: 

A. 30 cm2 B. 20cm2 C. 15cm2 D. 25cm2 

Câu 5) Hình tứ giác bên có: 

          A. Hai góc vuông, một góc nhọn và một góc tù                       

          B. Hai góc vuông và hai góc nhọn                       

          C. Hai góc vuông và hai góc tù                       

          D. Ba góc vuông và một góc nhọn   

Câu 6) 2 tấn 9 yến = ………kg. Số cần điền vào chỗ chấm là 

A. 2009 B. 2090 C. 2900 D. 209 

Câu 7) Giá trị của chữ số 4 trong số 1 094 570 là: 

A. 40 B. 400 C. 4000 D. 40000 

 Câu 8) Trung bình cộng của 96; 121 và 143 là: 

A. 18      B. 180          C. 210 D. 120 

II. TỰ LUẬN  

Bài 1:Đặt tính rồi tính. 

a) 296809 + 652411 
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................................. 

 

b) 70090 -  1998 
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................................. 

. 

c) 459 × 305 
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................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

d) 855: 45 
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................................. 

................................. 

................................. 



Bài 2:Tìm x biết:   x  -  659  = 1201 

                                          ........................................ 

                                          ........................................ 

                                          ........................................ 

                                          ........................................ 

Bài 3: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi? 

Mẹ bao nhiêu tuổi? 
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Bài 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện 

tích mảnh đất hình chữ nhật đó? 

Bài giải 
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I. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. 

BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ 

Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thích thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con giống 

bằng đất sét trông y như thật. 

Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết mình, 

không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm được. Sự kiên 

nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc. 

Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho tượng Quan 

Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mỹ mãn. 

Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm 

đều toát lên sự ung dung và cực kì mỹ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống động đến lạ lùng, 

giống như một người sống vậy. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như biết 

nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể nào tưởng tượng nổi.  

Theo Lâm Ngũ Đường  

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới 

đây: 

1. Từ  nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì? 

 A. Thiên nhiên    B. Đất sét 

 C. Đồ ngọc     C. Con giống 

2. Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc nhờ sự? 

 A. Tinh tế     B. Chăm chỉ 

 C. Kiên nhẫn    D. Gắng công    

3. Điều không thể nào tưởng tượng nổi ở pho tượng là gì?  

 A. Pho tượng cực kì mỹ lệ   

B. Đôi mắt pho tượng như biết nhìn theo 

 C. Pho tượng như toát lên sự ung dung 

D. Pho tượng sống động đến lạ lùng 

4. Điều kiện nào là quan trọng nhất khiến Trương Bạch trở thành một nghệ nhân tài giỏi? 

A Say mê, kiên nhẫn và làm việc hết mình 

B Có tài nặn con giống y như thật ngay từ nhỏ 

C Gặp được thầy giỏi truyền nghề 

D Gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần 

5.  Đặt một câu với từ ung dung. 



6. Trong câu: “Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn” có 

mấy tính từ ? 

A Một tính từ. Đó là từ: …………………………………………………....………….. 

B Hai tính từ. Đó là các từ: …………………………………………….....…………… 

C Ba tính từ. Đó là các từ: ……………………………………………….....…………. 

D Bốn tính từ. Đó là các từ: …………………………………………………………… 

7. Câu: “Anh có thể tạc giúp tôi một pho tượng Quan Âm không ?” được dùng làm gì ? 

A Để hỏi 

B Nói lên sự khẳng định, phủ định 

C Tỏ thái độ khen, chê 

D 

 

Để yêu cầu, đề nghị, mong muốn 

 

 8. Xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu sau. 

Anh say mê làm việc hết mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà 

mình chưa làm được.  

 

II. Chính tả ( nhìn viết)  

RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG 

Nhà vua rất mừng vì con gái đã khỏi bệnh, nhưng ngài lập tức lo lắng vì đêm đó mặt trăng sẽ 

sáng vằng vặc trên bầu trời. Nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy mặt trăng, cô bé sẽ nhận ra mặt 

trăng đeo trên cổ cô không phải mặt trăng thật, sẽ thất vọng và ốm trở lại. Thế là ngài lại cho vời 

các vị đại thần, các nhà khoa học đến để nghĩ cách làm cho công chúa không thể nhìn thấy mặt 

trăng. 

III. Tập làm văn: (5 điểm) (25’) 

      Em hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích. 

  

 


